
 

 

. MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

Môn : Lịch sử và địa lí 7 ( Giữa học kì 2) – Phân môn Lịch sử. 
 

1. Ma trận đề kiểm tra định kì 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - sai 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Việt Nam 

từ đầu thế 

kỉ X đến 

đầu thế kỉ 

XVI 

Công cuộc xây 

dựng và bảo vệ 

đất nước thời Lý 

( 1009 – 1225) 

 1    1 1 

(a,b) 

1 

(c,d) 

         3  2  1 15 

Công cuộc xây 

dựng đất nước thời 

Trần ( 1226 – 

1400) 

  2   

  

  

  

1(a,b) 

 

 1 

(c,d) 

  

  

  

  

  

  1   

  

 4 

  

 3 

  

  

  

 

20 

 

Ba lần kháng 

chiến chống quân 

xâm lược Mông 

Nguyên  

1  1       1  1 

 

 

 

   2 15 

Tổng số câu 
4  2 2 

(a,b) 

2 

(c,d) 

  1 1 8 5 3 16 

Tổng số điểm 
1,5 

 

2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15 20 15 20 15 15 50 

 

 

 



 

 

2. Bản đặc tả đề kiểm tra định kì 

 
 

 

TT 

 

Chủ đề/ 

Chương 

 

Nội dung/  

đơn vị kiến thức 

 

Yêu cầu cần đạt 
Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 
Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

1 Việt Nam 

từ đầu thế 

kỉ X đến 

đầu thế kỉ 

XVI 

Công cuộc xây 

dựng và bảo vệ 

đất nước thời 

Lý ( 1009 – 

1225) 

Biết (NL1) 

– Trình bày được sự 

thành lập nhà Lý.  

 Hiểu (NL2) 

– Mô tả được những 

nét chính về chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn 

hóa, tôn giáo thời Lý 

– Giới thiệu được 

những thành tựu tiêu 

biểu về văn hoá, giáo 

dục thời Lý. 

Vận dụng (NL3) 

– Đánh giá được sự 

kiện dời đô ra Đại La 

của Lý Công Uẩn.  

–  Đánh giá được 

những nét độc đáo của 

cuộc kháng chiến 

chống Tống (1075 – 

1077). 

- Đánh giá được vai 

trò của Lý Thường 

1  1 2 (a,b) 2 (c,d)     



 

 

Kiệt trong cuộc kháng 

chiến chống Tống 

(1075 – 1077). 
Công cuộc xây 

dựng đất nước 

thời Trần ( 

1226 – 1400) 

Biết (NL1) 

– Trình bày được 

những nét chính về 

tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn 

hóa, tôn giáo thời 

Trần. 

Hiểu (NL2) 

– Mô tả được sự thành 

lập nhà Trần 

- Nêu được những 

thành tựu chủ yếu về 

văn hoá tiêu biểu 

2   2 (a,b) 2 (c,d)   1  

Ba lần kháng 

chiến chống 

quân xâm lược 

Mông Nguyên  

Hiểu (NL2) 

- Nêu được ý nghĩa 

lịch sử của ba lần 

kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông 

– Nguyên. 

Vận dụng (NL3) 

– Lập được lược đồ 

diễn biến chính của ba 

lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông 

– Nguyên.  

– Đánh giá được vai 

trò của một số nhân 

1  1      1 



 

 

vật lịch sử tiêu biểu 

thời Trần: Trần Thủ 

Độ, Trần Quốc Tuấn, 

Trần Nhân Tông... 

– Phân tích được 

nguyên nhân thắng lợi 

của ba lần kháng 

chiến chống quân xâm 

lược Mông – Nguyên. 

- Nhận xét được tinh 

thần đoàn kết và quyết 

tâm chống giặc ngoại 

xâm của quân dân Đại 

Việt 
Tổng số câu 4  2 4 4   1 1 

Tổng số điểm 1,5 2,0 1,5 

Tỉ lệ% 15 20 15 

 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II ( PHÂN MÔN: ĐỊA LÍ 7) 
 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - sai Trả lời ngắn 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 1: 

Vị trí địa lí, 

phạm vi 

châu Mỹ 

– Phát kiến 

ra châu Mỹ 

2                        2      5% 



 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Chương 4. 

CHÂU MỸ 

Nội dung 2: 

Đặc điểm tự 

nhiên, dân 

cư, xã hội 

của các khu 

vực châu 

Mỹ (Bắc 

Mỹ, Trung 

và Nam 

Mỹ) 

 

 

3 

     2ý  2ý           

1 

  

 

 

 5  3     

27,5% 

Nội dung 3: 

Phương 

thức con 

người khai 

thác, sử 

dụng và  

bảo vệ thiên 

nhiên ở các 

khu vực 

châu Mỹ 

1        1    

 

1 

1  

 

 

2 

 

12,5% 

Nội dung 4: 

Vấn đề khai 

thác và sử 

dụng rừng 

Amadon 

        1      1 5% 

Tổng số câu 

6      2 ý  2 ý      2    1  1  8 3  3  14 

Tổng số điểm 1,5      0,5  0,5        1    1  0,5  2  1,5  1,5  5 



 

 

Tỉ lệ % 

15 10 10 15 20 15 15 50 

 

 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (ĐỊA LÝ) 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4. 

CHÂU MỸ 

Nội dung 1: Phát kiến 

ra châu Mỹ. Vị trí 

địa lí, phạm vi châu 

Mỹ. 

Biết:  

– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi 

châu Mỹ. (NL1) 

Hiểu:  

– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của 

việc Christopher Colombus phát kiến ra châu 

Mỹ (1492 – 1502). ( NL2) 

 

2       

Nội dung 2: Đặc điểm 

tự nhiên, dân cư, xã 

hội của các khu vực 

châu Mỹ (Bắc Mỹ, 

Trung và Nam Mỹ) 

 

Biết  

– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư 

Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá 

Mỹ Latinh.NL1) 

Hiểu: 

– Trình bày được một trong những đặc điểm 

của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí 

3  4    1 



 

 

 

1 
hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 

(NL2) 

– Phân tích được một trong những vấn đề dân 

cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn 

đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ. (NL2) 

– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung 

và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo 

chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy 

núi Andes).( NL2) 

 

Nội dung 3: Phương 

thức con người khai 

thác, sử dụng và  

bảo vệ thiên nhiên ở 

các khu vực châu 

Mỹ 

Biết : 

– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm 

kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ. ( NL1) 

Vận dụng 

– Phân tích được phương thức con người khai 

thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ. ( NL3) 

 

1  1 1 

Nội dung 4: Vấn đề 

khai thác và sử dụng 

rừng Amadon 

Biết : 

 – Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới 

Amazon. ( NL1) 

Vận dụng: 

– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông 

qua trường hợp rừng Amazon. ( NL3) 

   

1 

 

  Số chủ đề Số nội dung Số chỉ báo  6  4  2  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


